TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              KHỐI 1                                                                Độc lập –Tự do- Hạnh Phúc
 Hòa Phú, ngày  18  tháng 2  năm 2021
                                                                       LỊCH BÁO GIẢNG
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI LỚP MỘT
I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
· Giáo viên giảng dạy theo thời gian đã chọn bằng phần mềm zoom, gửi thêm cho PH một số clip tham khảo do giáo viên trong khối ghi âm và tải trên youtube ( clip cô Thu). Mỗi ngày giáo viên sẽ sửa bài cho học sinh qua zalo để các em rút kinh nghiệm.
TUẦN 22
	Thứ/ngày
	Tiết
	Môn
	Bài dạy
	Thời gian
	GV soạn
	Hình thức

	Hai
22/02 
	1
	Tiếng Việt
	Bài 112: ưu, ươu (Tiết 1)
	 Tùy GV từ 18g đến 20g
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 112: ưu, ươu  (Tiết 2)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	3
	 Anh văn
	
	 
	
	 

	Ba
23/02 
	1
	Tiếng Việt
	Bài 113: oa, oe (Tiết 1)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 113: oa, oe (Tiết 2)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	3
	Toán
	Các số đến 100
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	Tư
24/02
	1
	Tiếng Việt
	Bài 114: uê, uơ (Tiết 1)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 114: uê, uơ (Tiết 2)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	3
	Toán
	Chục và đơn vị  (tiết 1)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	Năm
25/02 
	1
	Tiếng Việt
	Bài 115: uy, uya (Tiết 1)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 115: uy, uya (Tiết 2)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	3
	Toán
	Chục và đơn vị  (tiết 2)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	Sáu
26/02
	1
	Tiếng Việt
	Bài 112: ưu, ươu (Tiết 1)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 112: ưu, ươu  (Tiết 2)
	 
	
	Học qua Zoom, Zalo và youtube

	
	3
	 
	
	 
	
	 


II. Thời gian
	STT
	TÊN GV
	LỚP
	THỜI GIAN DẠY
	MÃ ID
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Kim Hằng
	1.1
	19g
	5688717164
	

	2
	Nguyễn Thị Oanh
	1.2
	19g30
	8426313776
	

	3
	Trương Mỹ Huệ
	1.3
	18g
	6081787532
	

	4
	Đinh Thị Thủy Ngân
	1.4
	19g
	5183597457
	

	5
	Huỳnh Thị Bích Tuyền
	1.5
	18g
	5446547678
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	1.6
	18g30
	4086484427
	

	7
	Nguyễn Lệ Diễm Trinh
	1.7
	19g
	4066507751
	

	8
	Nguyễn Thị Huỳnh Giao
	1.8
	18g
	8286814056
	

	9
	Đoàn Ngọc Diễm Nhi
	1.9
	19g
	2331949776
	

	10
	Huỳnh Thị Thu Diễm
	1.10
	18g
	3691337462
	

	11
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	1.11
	18g
	7801410717
	

	12
	Phan Thị Ngọc Huyền
	1.12
	18g
	8332495133
	

	13
	Lê Thị Mỹ Duyên
	1.13
	19g
	8090667643
	

	14
	Nguyễn Thùy Trang
	1.14
	18g
	6191383435
	

	15
	Lê Thị Huyền
	1.15
	19g
	3575206664
	


                             





            Tổ trưởng

                                                                                           Nguyễn Thị Kim Hằng
